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BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN KÊNH INFOTV NĂM 2010

(Theo Quyết định số          /QĐ - VCTV ngày     tháng      năm 2009 )

I. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TVC
                                                                                       Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	THỜI GIAN
	MÃ GIỜ
	CHƯƠNG TRÌNH
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	0h00 – 6h00
	I1
	Trong và ngoài chương trình
	1.800
	2.400
	3.000
	4.000

	06h00 – 08h30
	I2
	Trong và ngoài chương trình
	3.600
	4.800
	6.000
	8.000

	08h30 – 12h30
	I3
	Sàn chứng khoán (Trực tiếp)
	5.400
	7.200
	9.000
	12.000

	
	I4
	Trong và ngoài chương trình
	3.600
	4.800
	6.000
	8.000

	12h30 – 15h00
	I5
	Trong và ngoài chương trình
	2.700
	3.600
	4.500
	6.000

	15h00 – 17h00
	I6
	Trong và ngoài chương trình
	1.800
	2.400
	3.000
	4.000

	17h00 – 19h00
	I7
	Trong và ngoài chương trình
	3.600
	4.800
	6.000
	8.000

	19h00 – 21h00
	I8
	Trong và ngoài chương trình
	3.600
	4.800
	6.000
	8.000

	21h00 – 24h00
	I9
	Trong và ngoài chương trình
	2.700
	3.600
	4.500
	6.000

	
	I10
	Trong Bản tin, các chương trình Tạp chí truyền hình và các chuyên mục cuối tuần (trực tiếp và phát lại)
	5.400
	7.200
	9.000
	12.000


Pop - up: 

· Pop-up 5 giây : 5% giá của TVC 30 giây cùng mã giờ

Ghi chú: 

· Các Bản tin: Café sáng, Trước giờ mở cửa, Bản tin Thị Trường Info, Bản tin Vàng và Tiền tệ, Cụm các bản tin: Bản tin Kinh tế, Bản tin Xuất nhập khẩu, Bản tin chứng khoán, v.v…

· Các Tạp chí truyền hình: Đầu tư, Tạp chí Bất động sản, Kinh tế tài chính cuối tuần, Báo chí Kinh tế quốc tế…

· Các chuyên mục cuối tuần: Giải trí doanh nhân, Toạ đàm, Dự báo v.v…
II. CÁC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO KHÁC TRÊN INFOTV
	
	CHƯƠNG TRÌNH
	MÔ TẢ
	KHUNG GIỜ
	ĐƠN GIÁ (VND)

	1
	Giới thiệu Doanh nghiệp, Sản phẩm 
	Giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm (chỉ áp dụng với các băng từ 3 phút trở lên)
	Từ 19h45 - 21h 
	2.500.000/phút

	
	
	
	Các khung giờ khác: 6h45,12h,13h,15h,17h,22h45
	2.000.000/phút

	2


	Giới thiệu Sản phẩm trong Bản tin Thị trường và Bản tin Dịch vụ 
	Theo format của InfoTV 
(2-3 phút)
	Theo khung giờ phát sóng của các Bản tin
	10.000.000 (Gồm chi phí SXCT)

	3
	Giới thiệu bất động sản và dịch vụ trong Tạp chí Bất Động Sản và Sàn Bất động Sản Info 
	Theo format của InfoTV (2 phút)
	Theo khung giờ phát sóng của các Bản tin
	10.000.000 (Gồm  chi phí SXCT)

	4
	Siêu thị Info 
	Giới thiệu sản phẩm; showroom của doanh nghiệp, ngày hội thương hiệu (3-4 phút)
	Khung 1: 13h, 19h45
Khung 2: 17h, 20h30

Khung 3: 12h; 22h30
	35.000.000/tuần

	5
	Siêu thị Khuyến Mại 
	Cung cấp các thông tin về khuyến mại, giảm giá (60-90 giây)
	K1: 6h45, 15h

K2: 12h, 17h  

K3: 13h, 22h30
	12.000.000/tuần
(gồm chi phí SXCT)

	6
	Siêu thị Nhà đất (đối với cá nhân) 
	Cung cấp các địa chỉ bán và cho thuê (90 giây)
	K1: 6h30 &13h,
K2: 11h30 & 17h      
K2: 15h & 22h30
	3.300.000/ địa chỉ/tuần

	7
	Siêu thị Nhà đất (đối với công ty môi giới bất động sản) 
	Cung cấp các địa chỉ bán và cho thuê (90 giây)
	K1: 13h,15h,22h30            K2: 6h45,12h,17h
	5.500.000/ địa chỉ/tuần

	8
	Logo trong chương trình Sàn chứng khoán Info (Trực tiếp)
	Kích thước: theo quy định của format chương trình
	8h30-11h00
	500.000/ phút

	9
	Chạy chữ trong các Bản tin Kinh tế, Chứng khoán, Xuất nhập khẩu…
	Thông tin phù hợp (15 -30 giây)
	Theo khung giờ phát sóng của các Bản tin
	1.000.000/ ngày

	10
	Chạy chữ trong Bản tin thị trường,  
	15-30 giây
	11h30-12h00 và trong bản tin phát lại
	600.000/1 tin

3 lần

	11
	Thông tin Line dọc, line ngang trong Bản tin TT
	5 giây
	11h30-12h00 và trong bản tin phát lại
	600.000/1 vị trí
3 lần

	12
	Thông tin đơn giản (bảng chữ có đọc off) 
	Bản cáo bạch, Mời thầu, Đấu giá, Thông tin nhà đất, Tuyển sinh, Du học, Triển lãm, hội chợ (60 giây, không quá 200 chữ)
	Trong chương trình Sàn CK Info hoặc các khung giờ quảng cáo khác
	1.000.000/phút

	13
	Đưa thông tin trong các Bản tin của InfoTV 
	Tin kinh tế, chứng khoán, xuất nhập khẩu, thị trường phù hợp với tiêu chí của từng bản tin (20-60 giây)
	Theo khung giờ phát sóng của các Bản tin
	3.000.000/tin

	14
	Gói tin 1 năm 
	12 tin hình và 24 tin chữ chạy trong các Bản tin phù hợp
	Theo khung giờ phát sóng các Bản tin
	50.000.000/cả năm


Ghi chú :     -                   Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí sản xuất chương trình (trừ các ct đã ghi bao gồm chi phí SXCT)
                -Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT
III. BẢNG GIÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH
InfoTV nhận sản xuất các chương trình phóng sự giới thiệu Doanh nghiệp thương hiệu nổi tiếng, giới thiệu sản phẩm, tư vấn tiêu dùng, Siêu thị Info
	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	Chương trình siêu thị
	2.000.000/phút
	Đơn giá trên bao gồm: Xây dựng kịch bản, quay phim, MC, dựng hình, biên tập

	Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
	3.000.000/phút


	Đơn giá trên bao gồm: Xây dựng kịch bản, quay phim, MC, dựng hình, biên tập

	Giới thiệu doanh nghiệp
	7.000.000/phút


	Đơn giá trên bao gồm: Xây dựng kịch bản, quay phim, MC, dựng hình, biên tập


Ghi chú: 

· Chỉ áp dụng cho các DN ghi hình tại Hà nội và HCM, tính phí đi lại cho DN ở ngoại tỉnh.

· Giá trên đã bao gồm VAT
